	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A1
	GVCN: Lợi Tú Linh

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - Linh
	Sử - Phuong
	NNgữ - Linh
	Toán - Hiếu
	Văn - Bình
	

	NNgữ - Linh
	GDCD - Quynh
	NNgữ - Linh
	Toán - Hiếu
	Văn - Bình
	

	Toán - Hiếu
	Sinh - Tu
	Toán - Hiếu
	Văn - Bình
	Sinh - Tu
	

	CNghệ - C.Phuong
	Lí - Thương
	CNghệ - C.Phuong
	Văn - Bình
	SHL - Linh
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Van++ - Bình
	Địa - Thắng
	Toan++ - Hiếu
	Anh+ - Linh
	Anh++ - Linh
	

	Toan++ - Hiếu
	Van++ - Bình
	Anh++ - Linh
	Toan++ - Hiếu
	NGLL - Linh
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A2
	

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - C.Phuong
	CNghệ - C.Phuong
	Sử - Phuong
	Toán - Long
	NNgữ - Cúc
	

	Văn - C.Phuong
	Sinh - Tu
	Toán - Long
	Toán - Long
	NNgữ - Cúc
	

	Văn - C.Phuong
	Lí - Thương
	Văn - C.Phuong
	Sinh - Tu
	CNghệ - C.Phuong
	

	Toán - Long
	Văn - C.Phuong
	GDCD - Quynh
	NNgữ - Cúc
	SHL - C.Phuong
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	On tap Toan
	Van++ - C.Phuong
	Anh+ - Cúc
	Toan++ - Long
	Anh++ - Cúc
	

	Van++ - C.Phuong
	On tap Van 
	Địa - Thắng
	Toan++ - Long
	Anh++ - Cúc
	

	Toan++ - Long
	NGLL - C.Phuong
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A3
	GVCN: Tran Cam Tu

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - Tu
	Sinh - Tu
	Văn - C.Phuong
	CNghệ - C.Phuong
	CNghệ - C.Phuong
	

	Sinh - Tu
	Lí - Thương
	Văn - C.Phuong
	Văn - C.Phuong
	Toán - T.Trang
	

	NNgữ - Cúc
	Văn - C.Phuong
	Sử - Phuong
	Toán - T.Trang
	NNgữ - Cúc
	

	NNgữ - Cúc
	GDCD - Quynh
	Toán - T.Trang
	Toán - T.Trang
	SHL - Tu
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Van++ - C.Phuong
	Toan++ - T.Trang
	Toan++ - T.Trang
	Toan++ - T.Trang
	NGLL - Tu
	

	Anh++ - Cúc
	Van++ - C.Phuong
	Anh++ - Cúc
	Anh+ - Cúc
	Địa - Thắng
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A4
	GVCN: Hoàng Thị Liên

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - Liên
	CNghệ - Nga
	Sinh - Tu
	NNgữ - An
	Văn - Liên
	

	Văn - Liên
	Anh+ - An
	CNghệ - Nga
	NNgữ - An
	Toán - Phúc
	

	Toán - Phúc
	Văn - Liên
	Toán - Phúc
	Sử - Phuong
	Lí - Thương
	

	NNgữ - An
	Văn - Liên
	Toán - Phúc
	Sinh - Tu
	SHL - Liên
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toan++ - Phúc
	GDCD - Liên
	Anh++ - An
	Anh++ - An
	Địa - Thắng
	

	Van++ - Liên
	Van++ - Liên
	Toan++ - Phúc
	Toan++ - Phúc
	On tap Van
	

	
	
	
	
	NGLL - Liên
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A5
	GVCN: Lê Thị Thương

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - Thương
	Toán - Phúc
	NNgữ - An
	Văn - Liên
	NNgữ - An
	

	Lí - Thương
	Toán - Phúc
	NNgữ - An
	Văn - Liên
	Văn - Liên
	

	Văn - Liên
	GDCD - Quynh
	Sinh - Tu
	Toán - Phúc
	CNghệ - Nga
	

	Sử - Phuong
	Sinh - Tu
	CNghệ - Nga
	Toán - Phúc
	SHL - Thương
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Van++ - Liên
	Toan++ - Phúc
	Toan++ - Phúc
	NGLL - Thương
	Anh+ - An
	

	Toan++ - Phúc
	Địa - Thắng
	Anh++ - An
	Van++ - Liên
	Anh++ - An
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A6
	GVCN: Nguyễn Thị Kim Xuyến

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - Xuyến
	Văn - Liên
	CNghệ - Nga
	CNghệ - Nga
	Sinh - Tu
	

	NNgữ - Cúc
	Văn - Liên
	Sinh - Tu
	Lí - Thương
	Toán - Xuyến
	

	Toán - Xuyến
	Sử - Phuong
	NNgữ - Cúc
	Văn - Liên
	Toán - Xuyến
	

	Toán - Xuyến
	Anh+ - Cúc
	NNgữ - Cúc
	Văn - Liên
	SHL - Xuyến
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh++ - Cúc
	Toan++ - Xuyến
	Địa - Thắng
	Van++ - Liên
	Van++ - Liên
	

	Toan++ - Xuyến
	NGLL - Xuyến
	Toan++ - Xuyến
	On tap van
	GDCD - Liên
	

	
	
	
	Anh++ - Cúc
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A1
	GVCN: Truong Thi My Trang

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - M.Trang
	Lí - T.Loan
	Toán - Phúc
	NNgữ - X.Hồng
	Văn - M.Trang
	

	Văn - M.Trang
	Văn - M.Trang
	Toán - Phúc
	NNgữ - X.Hồng
	Văn - M.Trang
	

	Sử - Loan
	Toán - Phúc
	NNgữ - X.Hồng
	Sử - Loan
	Sinh - Trúc
	

	Sinh - Trúc
	Toán - Phúc
	Địa - Thắng
	Địa - Thắng
	SHL - M.Trang
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDCD - Quynh
	CNghệ - Quyên
	Van++ - M.Trang
	Toan++ - Phúc
	
	

	Van++ - M.Trang
	Toan++ - Phúc
	Anh++ - X.Hồng
	NGLL - M.Trang
	
	

	Anh++ - X.Hồng
	Toan++ - Phúc
	
	Anh++ - X.Hồng
	
	

	
	
	
	CNghệ - Quyên
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A2
	GVCN: Huỳnh Xuân Hồng

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - X.Hồng
	Sinh - Trúc
	Địa - Thắng
	Toán - Phúc
	Toán - Phúc
	

	NNgữ - X.Hồng
	Sử - Loan
	Văn - M.Trang
	Toán - Phúc
	NNgữ - X.Hồng
	

	Sinh - Trúc
	Địa - Thắng
	Văn - M.Trang
	Lí - T.Loan
	Văn - M.Trang
	

	Toán - Phúc
	Văn - M.Trang
	NNgữ - X.Hồng
	Sử - Loan
	SHL - X.Hồng
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Van++ - M.Trang
	NGLL - X.Hồng
	Anh++ - X.Hồng
	Anh++ - X.Hồng
	
	

	GDCD - Quynh
	Van++ - M.Trang
	CNghệ - Quyên
	Anh++ - X.Hồng
	
	

	Toan++ - Phúc
	CNghệ - Quyên
	Toan++ - Phúc
	Toan++ - Phúc
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A3
	GVCN: Pham Hồng Thái Thái

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - Thái
	Văn - M.Trang
	Văn - M.Trang
	Địa - Thắng
	Sử - Loan
	

	Toán - Thái
	Địa - Thắng
	Sinh - Trúc
	Toán - Thái
	Sinh - Trúc
	

	NNgữ - X.Hồng
	Sử - Loan
	Toán - Thái
	Văn - M.Trang
	NNgữ - X.Hồng
	

	NNgữ - X.Hồng
	Lí - T.Loan
	Toán - Thái
	Văn - M.Trang
	SHL - Thái
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toan++ - Thái
	Van++ - M.Trang
	GDCD - Quynh
	CNghệ - Quyên
	
	

	Anh++ - X.Hồng
	Anh++ - X.Hồng
	Toan++ - Thái
	CNghệ - Quyên
	
	

	Van++ - M.Trang
	Anh++ - X.Hồng
	Toan++ - Thái
	NGLL - Thái
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A4
	GVCN: Ngô Thị Thanh Loan

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - T.Loan
	Địa - Thắng
	Sinh - Trúc
	Toán - Thái
	Lí - T.Loan
	

	Sử - Loan
	Sinh - Trúc
	NNgữ - Tiên
	Địa - Thắng
	NNgữ - Tiên
	

	Toán - Thái
	Văn - Mai
	NNgữ - Tiên
	Văn - Mai
	Toán - Thái
	

	Toán - Thái
	Sử - Loan
	Văn - Mai
	Văn - Mai
	SHL - T.Loan
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh++ - Tiên
	Van++ - Mai
	CNghệ - Quyên
	Toan++ - Thái
	
	

	Anh++ - Tiên
	Van++ - Mai
	GDCD - Quynh
	Toan++ - Thái
	
	

	NGLL - T.Loan
	Toan++ - Thái
	
	Anh++ - Tiên
	
	

	
	CNghệ - Quyên
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A5
	GVCN: Chu Thị Nga

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - Nga
	Sử - Loan
	NNgữ - Tiên
	NNgữ - Tiên
	Sinh - Trúc
	

	Văn - Nga
	Văn - Nga
	Sử - Loan
	NNgữ - Tiên
	Lí - T.Loan
	

	Toán - Lâm
	Văn - Nga
	Địa - Thắng
	Địa - Thắng
	Toán - Lâm
	

	Toán - Lâm
	Sinh - Trúc
	Toán - Lâm
	Văn - Nga
	SHL - Nga
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - Quyên
	GDCD - Quynh
	
	Toan++ - Lâm
	Toan++ - Lâm
	

	CNghệ - Quyên
	Van++ - Nga
	
	Toan++ - Lâm
	Anh++ - Tiên
	

	
	NGLL - Nga
	
	Van++ - Nga
	Anh++ - Tiên
	

	
	
	
	Anh++ - Tiên
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A6
	GVCN: Phan T Mai Trúc

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - Trúc
	Toán - Thọ
	Sử - Loan
	Toán - Thọ
	Văn - Nga
	

	Sinh - Trúc
	Toán - Thọ
	Địa - Thắng
	Toán - Thọ
	Sử - Loan
	

	Văn - Nga
	Sinh - Trúc
	Văn - Nga
	NNgữ - Tiên
	Lí - T.Loan
	

	Văn - Nga
	Địa - Thắng
	NNgữ - Tiên
	NNgữ - Tiên
	SHL - Trúc
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toan++ - Thọ
	Van++ - Nga
	Anh++ - Tiên
	NGLL - Trúc
	Anh++ - Tiên
	

	Toan++ - Thọ
	CNghệ - Quyên
	Anh++ - Tiên
	Van++ - Nga
	Toan++ - Thọ
	

	
	GDCD - Quynh
	
	CNghệ - Quyên
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A1
	GVCN: Trịnh Thị Hải

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - Hải
	Văn - Hải
	Địa - Thanh
	CNghệ - T.Loan
	NNgữ - Linh
	NNgữ - Linh

	Văn - Hải
	Địa - Thanh
	Toán - T.Trang
	Văn - Hải
	NNgữ - Linh
	Hóa - Quyên

	Văn - Hải
	Anh+ - Linh
	Toán - T.Trang
	Lí - Thương
	Toán - T.Trang
	

	Toán - T.Trang
	Hóa - Quyên
	Sử - Phuong
	GDCD - Quynh
	SHL - Hải
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh++ - Linh
	
	Anh++ - Linh
	On tap tieng Anh
	Toan++ - T.Trang
	

	Toan++ - T.Trang
	
	Sinh - Tu
	Anh++ - Linh
	Toan++ - T.Trang
	

	Toan+ - T.Trang
	
	Sinh - Tu
	Van++ - Hải
	NGLL - Hải
	

	
	
	
	Van++ - Hải
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A2
	GVCN: Văn Thị Thanh Trang

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - T.Trang
	Địa - Thanh
	Hóa - Quyên
	Toán - T.Trang
	Toán - T.Trang
	Văn - Hải

	Toán - T.Trang
	CNghệ - T.Loan
	Sử - Phuong
	Toán - T.Trang
	Lí - Thương
	NNgữ - Linh

	NNgữ - Linh
	Hóa - Quyên
	GDCD - Quynh
	Văn - Hải
	Địa - Thanh
	

	Văn - Hải
	Anh+ - Linh
	NNgữ - Linh
	Văn - Hải
	SHL - T.Trang
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toan++ - T.Trang
	Van++ - Hải
	Sinh - Tu
	Sinh - Tu
	
	

	Anh++ - Linh
	Van++ - Hải
	Toan++ - T.Trang
	Toan+ - T.Trang
	
	

	Anh++ - Linh
	NGLL - T.Trang
	Toan++ - T.Trang
	Anh++ - Linh
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A3
	GVCN: Nguyễn Văn Lâm

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - Lâm
	Anh+ - Linh
	Toán - Lâm
	Văn - Hải
	Văn - Hải
	Lí - Thương

	Toán - Lâm
	Hóa - Kieu
	Toán - Lâm
	Toán - Lâm
	Văn - Hải
	Hóa - Kieu

	CNghệ - T.Loan
	Địa - Thanh
	NNgữ - Linh
	GDCD - Quynh
	NNgữ - Linh
	

	NNgữ - Linh
	Văn - Hải
	Địa - Thanh
	Sử - Phuong
	SHL - Lâm
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toan+ - Lâm
	Anh++ - Linh
	
	On tap Toan
	Van++ - Hải
	

	Sinh - Tu
	Anh++ - Linh
	
	Sinh - Tu
	Van++ - Hải
	

	Toan++ - Lâm
	
	
	Toan++ - Lâm
	Anh++ - Linh
	

	NGLL - Lâm
	
	
	Toan++ - Lâm
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A4
	GVCN: Nguyễn Thị Thanh

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - Thanh
	Lí - Thương
	NNgữ - X.Hồng
	Toán - Lâm
	Toán - Lâm
	Hóa - Kieu

	Địa - Thanh
	Văn - Hải
	NNgữ - X.Hồng
	GDCD - Quynh
	Toán - Lâm
	Văn - Hải

	Sử - Phuong
	Văn - Hải
	Toán - Lâm
	NNgữ - X.Hồng
	Văn - Hải
	

	CNghệ - T.Loan
	Địa - Thanh
	Hóa - Kieu
	Anh+ - X.Hồng
	SHL - Thanh
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh++ - X.Hồng
	
	Toan+ - Lâm
	Van++ - Hải
	NGLL - Thanh
	

	Toan++ - Lâm
	
	Toan++ - Lâm
	Van++ - Hải
	Sinh - Tu
	

	Sinh - Tu
	
	Anh++ - X.Hồng
	
	Toan++ - Lâm
	

	
	
	Anh++ - X.Hồng
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A5
	GVCN: Nguyễn Thị Mỹ Tiên

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - Tiên
	GDCD - Quynh
	Toán - Thái
	Văn - M.Trang
	Địa - Thanh
	CNghệ - T.Loan

	NNgữ - Tiên
	Sử - Phuong
	Hóa - Kieu
	Văn - M.Trang
	Toán - Thái
	Lí - Thương

	NNgữ - Tiên
	Văn - M.Trang
	Địa - Thanh
	Toán - Thái
	NNgữ - Tiên
	

	Anh+ - Tiên
	Hóa - Kieu
	Văn - M.Trang
	Toán - Thái
	SHL - Tiên
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - Tu
	Toan+ - Thái
	Toan++ - Thái
	Anh++ - Tiên
	
	

	Toan++ - Thái
	Toan++ - Thái
	Van++ - M.Trang
	Anh++ - Tiên
	
	

	Anh++ - Tiên
	Van++ - M.Trang
	NGLL - Tiên
	Sinh - Tu
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A1
	GVCN: Phạm T Hoài An

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - An
	Văn - Mai
	Toán - Hiếu
	Văn - Mai
	Hóa - Hoa
	CNghệ - Nguyên

	NNgữ - An
	Văn - Mai
	Toán - Hiếu
	Lí - Nguyên
	Anh+ - An
	Văn - Mai

	NNgữ - An
	Hóa - Hoa
	Văn - Mai
	Lí - Nguyên
	Toán - Hiếu
	

	Toán - Hiếu
	Lí - Nguyên
	Toan+ - Hiếu
	Anh+ - An
	SHL - An
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - Trúc
	
	
	Toan++ - Hiếu
	Van++ - Mai
	

	Sinh - Trúc
	
	
	Anh++ - An
	Van++ - Mai
	

	Toan++ - Hiếu
	
	
	Anh++ - An
	NGLL - An
	

	Toan++ - Hiếu
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A2
	GVCN: Nguyễn Thị Hiếu

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - Hiếu
	Anh+ - An
	Văn - Mai
	CNghệ - Nguyên
	Toán - Hiếu
	Văn - Mai

	Toán - Hiếu
	Hóa - Hoa
	Văn - Mai
	Văn - Mai
	Toán - Hiếu
	Lí - Nguyên

	Lí - Nguyên
	Lí - Nguyên
	NNgữ - An
	Toan+ - Hiếu
	Anh+ - An
	

	Hóa - Hoa
	Văn - Mai
	NNgữ - An
	Toán - Hiếu
	SHL - Hiếu
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toan++ - Hiếu
	
	Sinh - Trúc
	Van++ - Mai
	
	

	On tap toan
	
	Toan++ - Hiếu
	Van++ - Mai
	
	

	Sinh - Trúc
	
	Anh++ - An
	Toan++ - Hiếu
	
	

	
	
	Anh++ - An
	NGLL - Hiếu
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A3
	GVCN: Phạm Thị Mai Hoa

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - Hoa
	Anh+ - Cúc
	NNgữ - Cúc
	Anh+ - Cúc
	Toan+ - Long
	Hóa - Hoa

	Hóa - Hoa
	Lí - Nguyên
	NNgữ - Cúc
	Văn - Bình
	Toán - Long
	Văn - Bình

	Văn - Bình
	Văn - Bình
	Toán - Long
	Toán - Long
	Toán - Long
	

	Lí - Nguyên
	Văn - Bình
	CNghệ - Nguyên
	Lí - Nguyên
	SHL - Hoa
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NGLL - Hoa
	
	Toan++ - Long
	Anh++ - Cúc
	
	

	Van++ - Bình
	
	Toan++ - Long
	Sinh - Trúc
	
	

	Van++ - Bình
	
	Anh++ - Cúc
	Sinh - Trúc
	
	

	Toan++ - Long
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Cừ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A4
	GVCN: Lai Hoàng Long

	
	(Thực hiện từ ngày 18 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - Long
	Văn - Bình
	Toan+ - Long
	Văn - Bình
	Lí - Nguyên
	Văn - Bình

	Toán - Long
	Văn - Bình
	CNghệ - Nguyên
	NNgữ - Cúc
	Lí - Nguyên
	Hóa - Hoa

	Toán - Long
	Anh+ - Cúc
	Lí - Nguyên
	NNgữ - Cúc
	Hóa - Hoa
	

	Văn - Bình
	
	Toán - Long
	Toán - Long
	Anh+ - Cúc
	

	
	
	
	
	SHL - Long
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toan++ - Long
	Sinh - Trúc
	
	
	NGLL - Long
	

	Toan++ - Long
	Sinh - Trúc
	
	
	Toan++ - Long
	

	Anh++ - Cúc
	Van++ - Bình
	
	
	
	

	Anh++ - Cúc
	Van++ - Bình
	
	
	
	


